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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL-CA 
 

 Kính gửi: Quý khách hàng 

 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VIỆT NAM xin gửi quý 

khách hàng báo giá dịch vụ Chữ ký số CA2 như sau: 

I. CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP: 

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới: 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.826.364 

Token 500.000 500.000 0 

VAT (8%) 132.727 199.418 226.109 

Tổng thanh toán 1.791.818 2.692.145 3.052.473 

 

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn: 

 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.644.545 

Token 0 0 0 

VAT (8%) 92.727 159.418 211.564 

Tổng thanh toán 1.251.818 2.152.145 2.856.109 

Gia hạn trước hạn Cộng bù thời gian còn lại 

 

II. CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO CÁ NHÂN, CÁ NHÂN THUỘC DOANH NGHIỆP: 

 

 



1. Đối với cá nhân đăng ký mới: 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000 

Token 300.000 300.000 300.000 

VAT (8%) 64.000 88.000 112.000 

Tổng thanh toán 864.000 1.188.000 1.512.000 

 

2. Đối với cá nhân gia hạn: 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000 

Token 0 0 0 

VAT (8%) 40.000 64.000 88.000 

Tổng thanh toán 540.000 864.000 1.188.000 

Gia hạn trước hạn Cộng bù thời gian còn lại 

 


